
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                   

Số:        /BC-SNN            Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2023 

 

BÁO CÁO TUẦN 

Từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2023 
    

Kính gửi:   

      - Tỉnh ủy Trà Vinh; 

          - Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

 

 Tình hình mặn tại các vàm vào ngày 19/5/2023 như sau: Độ mặn tại các vàm: 

Hưng Mỹ 5,6‰ cách cửa biển 23km (giảm 2,3‰ so với tuần trước); Đức Mỹ 0,1‰ 
cách cửa biển 50km (giảm 0,1‰ so với tuần trước); Trà Kha 4,8‰ cách cửa biển 

20km (giảm 1,3‰ so với tuần trước); Cầu Quan 1,2‰ cách cửa biển 40km (giảm 
2,0‰ so với tuần trước); Bông Bót 0,08‰ cách cửa biển 55km (giảm 0,04‰ so với 

tuần trước). Qua kết quả quan trắc, chất lượng nước trong nội đồng nêu trên cơ bản 
đảm bảo phục vụ cho sản xuất. Hiện vận hành các cống đầu mối: Tân Dinh vào 2 
cửa ra 0 (V2R0), Bông Bót (V1R0), Cái Hóp (V1R1), Hàm Giang và Trà Cú (V0R1); 

các cống còn lại đóng trữ ngăn mặn. 

 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 

1. Sản xuất: 

a) Cây trồng ngắn ngày:  

- Cây lúa: Lúa Hè Thu xuống giống 9.515,3 ha, nâng tổng số diện tích đến nay 
đã xuống giống 24.837 ha, đạt 36,5% kế hoạch (thấp hơn cùng kỳ 18.881 ha); trong 

đó: huyện Càng Long 8.917 ha; Cầu Kè 2.663,7 ha; Tiểu Cần 3.999 ha; Châu Thành 
5.079,3 ha; Trà Cú 2.246 ha; Cầu Ngang 1.905 ha; huyện Duyên Hải 02 ha; TP. Trà 

Vinh 25 ha. Giai đoạn sinh trưởng: Mạ 11.941,3 ha; đẻ nhánh 5.466,5 ha; đòng trổ 
7.429,1 ha.  

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Trong tuần xuống 
giống 498 ha, nâng tổng số đến nay 30.762 ha (cao hơn cùng kỳ 599 ha), đạt 58,55% 
kế hoạch, gồm: Màu lương thực 3.663 ha, màu thực phẩm 16.201 ha, cây công nghiệp 

ngắn ngày và cây hàng năm khác 10.897 ha. 

b) Chăn nuôi và thú y:   

Tổ chức 02 cuộc tuyên truyền phổ biến các quy định về phòng chống dịch 
bệnh trên động vật thủy sản có 53 lượt người tham dự; thực hiện bình tuyển, phân 

loại, đeo thẻ tai heo đực giống được 31 con. Nâng đến nay đã tổ chức 22 cuộc, với 
638 lượt người tham dự; thực hiện bình tuyển, phân loại đánh giá heo đực giống được 

290 con (gồm 144 con heo đực giống khai thác tinh, 146 con heo đực giống phối trực 
tiếp) tại 70 hộ, thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố. 

* Tình hình dịch bệnh: Các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Viêm da nổi cục, 
Cúm gia cầm, Lở mồm long móng tiếp tục được kiểm soát. 
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Bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) và bệnh Dại trong tuần qua không phát 

sinh thêm ổ dịch mới.  

Vận động tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm được 81,4 ngàn con, lở mồm long 
móng 1,5 ngàn con bò; Viêm da nổi cục 725 con; Dại chó 840 liều và các loại bệnh 

thông thường khác trên đàn gia cầm 57,3 ngàn con . Nâng đến nay đã tiêm phòng 
vắc xin Cúm gia cầm 790,7 ngàn con, lở mồm long móng 77,18 ngàn con bò, Viêm 

da nổi cục 3,62 ngàn con; Dại chó 17,4 ngàn liều, các loại bệnh thông thường khác 
trên đàn gia súc 223,5 ngàn con và các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia cầm 

1,16 triệu con. 

Công tác tiêu độc khử trùng: Thực hiện hoàn tất “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử 

trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2023 và tiêu độc khử trùng phòng, chống 
bệnh DTHCP được 261.963 lượt hộ, 27 chợ, diện tích 13.881.151 m2, 8.201 lít hóa 

chất. 

c) Thủy sản:  

Trong tuần thu hoạch 8.720 tấn (sản lượng nuôi 7.643 tấn, sản lượng khai thác 
1.077 tấn). Nâng tổng số đến nay thu hoạch 75.533 tấn (sản lượng nuôi 54.949 

tấn, sản lượng khai thác 20.584 tấn), đạt 30,89% kế hoạch, tăng 1.601 tấn so cùng 
kỳ, cụ thể:  

- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 46,49 triệu con tôm và cá giống các loại, diện 

tích 1.206 ha, thu hoạch 7.643 tấn. Nâng đến nay thả nuôi 4,29 tỷ con tôm và cá 
giống các loại, diện tích 38.377 ha, thu hoạch 54.949 tấn, cụ thể:  

+ Vùng nước mặn, lợ: Thả nuôi 33,4 triệu con tôm sú giống, diện tích 550 ha; 
7,2 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 240 ha; 3,8 triệu con giống cua biển, diện 

tích 399 ha. Nâng đến nay thả nuôi 883,8 triệu con tôm sú giống, diện tích 16.686 
ha; 3,217 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích 4.089 ha (thâm canh mật độ cao 1,24 

tỷ con, diện tích 623 ha); 110,46 triệu con giống cua biển, diện tích 16.359 ha. Tuy 
nhiên, do nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn làm cho môi trường ao nuôi biến 

động, ảnh hưởng đến sức khỏe và gây thiệt hại 48,48 triệu con tôm sú (chiếm 5,5% 
con giống thả nuôi), diện tích 316 ha và 270,48 triệu con tôm thẻ chân trắng (chiếm 

8% con giống thả nuôi), diện tích 396,47 ha, tôm chết ở giai đoạn từ 25 - 55 ngày 
tuổi, đa số có dấu hiệu của bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy, đỏ thân, đường ruột và 
chậm phát triển giai đoạn đầu. 

+ Vùng nước ngọt: thả nuôi 2,09 triệu con tôm, cá các loại với diện tích 
17,5 ha. Nâng đến nay thả nuôi 80,1 triệu con cá các loại với diện tích 1.243ha. 

- Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng khai thác 1.077 tấn tôm, cá (115 tấn tôm); 
trong đó, khai thác nội đồng 143 tấn (10 tấn tôm), khai thác hải sản 1.845 tấn (105 

tấn tôm). Nâng tổng số đến nay sản lượng 20.584 tấn (1.960 tấn tôm), trong đó: Khai 
thác nội đồng 2.770 tấn (155 tấn tôm), khai thác hải sản 17.814 tấn (1.805 tấn tôm). 

Thu mua, chế biến: Các doanh nghiệp thu mua 34 tấn tôm thẻ, chế biến 123 
tấn, tiêu thụ 118 tấn, kim ngạch xuất khẩu 1,83 triệu USD. Nâng tổng số đến nay các 

doanh nghiệp thu mua 1.043 tấn tôm (26,7 tấn tôm sú, 1.013 tấn tôm thẻ), chế biến 
2.038 tấn, tiêu thụ 1.103 tấn, kim ngạch xuất khẩu 13,6 triệu USD. 
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 2. Các hoạt động chuyên môn chính: 

 Trong tuần không tổ chức tập huấn, từ đầu năm đến nay tổ chức 13 lớp tập 
huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản với 346 người tham dự. 

 Tổ chức kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; 19 

lượt tuần tra, kiểm tra rừng và kiểm soát lâm sản; 06 phương tiện tàu cá; thu 10 
mẫu nông sản; phát hiện và xử lý 01 trường hợp theo qui định. Nâng tổng số đến 

nay thanh tra, kiểm tra 19 hộ giết mổ gia súc (heo), 63 quầy mua bán thịt heo; 06 
lượt cơ sở giết mổ gia súc tập trung; 56 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 43 cơ sở kinh 

doanh phân bón; 11 lượt phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và giống thủy 
sản; 38 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản; 01 công ty kinh doanh thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường; 
52 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và 315 lượt tuần tra, kiểm tra 

rừng và kiểm soát lâm sản, 330 phương tiện tàu cá; thu 171 mẫu nông sản; phát 
hiện và xử lý 36 trường hợp theo qui định. 

 Kiểm dịch 1.825 con heo; 872 con bò, 33,2 ngàn con gia cầm; 11 tấn sản phẩm 
động vật và kiểm dịch 35 triệu con tôm thẻ giống. Nâng đến nay kiểm dịch 63.366 

con heo; 11.275 con bò, 823,4 ngàn con gia cầm; 223,4 tấn sản phẩm động vật và 
kiểm dịch 663,2 triệu con (37 triệu con tôm sú và 626,2 triệu con tôm thẻ giống). 

 Công tác thủy lợi nội đồng và phòng chống thiên tai: Trong tuần nạo vét 31 

công trình, chiều dài 27.854 m, khối lượng 110.540 m3. Nâng đến nay có 09 huyện, 
thị xã, thành phố thực hiện nạo vét 371 công trình (đạt 95,6%) tăng hơn cùng kỳ 

1,0%, chiều dài 270.802 m, khối lượng 776.736 m3. Thường xuyên theo dõi, kiểm 
tra chặt chẽ các tuyến đê, kè và các khu vực bị sạt lở để có biện pháp xử lý kịp thời 

khi có sự cố xảy ra.  

 3. Hoạt động của Ban Lãnh đạo Sở:  

Họp trao đổi, thống nhất Phương án phân cấp Sở Nông nghiệp và PTNT phê 
duyệt nội dung, kính phí thực hiện Kế hoạch khuyến nông năm 2023; Kiểm tra, đánh 

giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm 
việc với Đoàn Thanh tra EC lần 4 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; dự họp nghe các ngành, 

địa phương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 105 
và 106/TB-VP ngày 12/5/2023 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Dự hội nghị liên 
kết tiểu vùng Duyên Hải phía Đông đồng bằng Sông cửu Long; Dự họp nghe các 

ngành báo cáo triển khai công tác GPMB các công trình, dự án; Dự họp nghe thông 
qua một số nội dung chuẩn bị trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khóa X; Dự rà soát 

đánh giá kết quả thực hiện  nội dung tiêu chí NTM; Dự án đánh giá biến động và ổn 
định cửa sông Cổ Chiên; Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 

HĐND tỉnh, khoá X nhiệm kỳ 2021-2026. 

Họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao đất, giao 

rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ; dự Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2023; 
dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh, giám sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống 

kê; Họp thống nhất số liệu đầu vào phục vụ biên soạn GRDP 6 tháng đầu năm; Họp 
trao đổi, tư vấn đề xuất dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; Dự Hội nghị sơ 

kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT 
Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp, làm việc với Đoàn chuyên gia của DevWorks 
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International; Dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh, giám sát công tác triển khai thực hiện 

hoạt động thống kê; Gặp gỡ trao đổi về một số nội dung hợp tác với KOICA tại Hà 
Nội. 

 4. Giá cả một số mặt hàng nông, thủy sản chủ yếu: 

Giá cá lóc, heo hơi, gà, bò tăng so với tuần trước, cụ thể: Cá lóc tăng 4.000 
đồng/kg lên mức 50.000 đồng/kg, heo hơi tăng 2.000 đồng/kg lên mức 53.000 - 

54.000 đồng/kg, gà tăng 3.000 đồng/kg lên mức 72.000 đồng/kg, bò tăng 10.000 
đồng/kg lên mức 120.000 đồng/kg; giá xoài, tôm sú, tôm thẻ, cua biển giảm so với 

tuần trước, cụ thể: Xoài cát chu giảm 10.000 đồng/kg xuống mức 10.000 đồng/kg, 
tôm sú giảm 40.000 đồng/kg xuống mức 180.000 đồng/kg (30 con/kg), tôm thẻ giảm 

1.000 đồng/kg xuống mức 105.000 -110.000 đồng/kg (50 con/kg), cua biển giảm 
50.000 đồng/kg xuống mức 140.000 - 250.000 đồng/kg (2-4 con/kg); giá các mặt 

hàng khác vẫn ổn định so với tuần trước, cụ thể: Bưởi da xanh 35.000 đồng/kg, bưởi 
năm roi 20.000 đồng/kg, lúa tươi 6.500 - 7.000 đồng/kg, nghêu 35.000 đồng/kg (40-

50 con/kg), sò huyết 110.000 đồng/kg (loại 80 con/kg), tôm càng xanh 170.000 
đồng/kg (loại 13-17 con/kg), dừa khô 45.000 đồng/chục, cam sành 5.000 đồng/kg. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TIẾP THEO  

1. Công tác chuyên môn: 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật: Kết hợp địa phương tuyên truyền, hướng dẫn 

nông dân đẩy nhanh tiến độ xuống giống lúa Hè Thu đồng loạt theo khung lịch thời 
vụ tại Thông báo số 161/TB-SNN-BVTV ngày 06/4/2023 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trị sâu bệnh trên các loại 
cây trồng khác như cây ăn trái, hoa màu; chăm sóc tốt đối với diện tích lúa Hè Thu 

đã xuống giống. Triển khai kế hoạch xuống giống cây màu vụ mùa; tiếp tục khuyến 
cáo nông dân đưa cây màu xuống chân ruộng ở những nơi có điều kiện; khuyến khích 

sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn, GAP và sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. 
Tăng cường, hướng dẫn cấp và quản lý mã số vùng trồng trong nước cho các đơn vị 

chuyên môn và địa phương để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.  

 Chăn nuôi và thú y: Giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi để chủ động 

thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò, 
Cúm gia cầm, LMLM gia súc, DTHCP và bệnh Dại); phối hợp với địa phương tăng 
cường vận động tuyên truyền các hộ chăn nuôi tập trung, chủ động tiêm phòng các 

loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm để bảo hộ đàn vật nuôi đặc biệt là trong thời 
điểm giao mùa; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt các giải 

pháp chăn nuôi an toàn sinh học. 

Thủy sản: Tiếp tục khuyến cáo người dân thả giống theo lịch thời vụ và hướng 

dẫn, tư vấn trực tiếp về kỹ thuật nuôi và phòng bệnh tôm, cá nuôi cho người dân; 
tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên tôm và hướng dẫn người dân 

cách phòng, trị một cách hiệu quả; thực hiện tốt quan trắc, cảnh báo môi trường trên 
các tuyến sông đầu nguồn và thông báo kết quả trên Đài Phát thanh và Truyền hình 

Trà Vinh để người dân nắm chủ động trong việc lấy nước phục vụ nuôi thủy sản; 
Phối hợp Tàu Hải đội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm 

tra, kiểm soát trên biển vùng lộng, thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH- UBND ngày 
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27/3/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai: Tiếp tục đôn đốc các địa phương 
tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh; Đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình thủy lợi nội đồng theo Công văn số 
627/SNN-CCTL ngày 31/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi vận 
hành các cống đầu mối điều tiết nước ngọt phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. 

2. Chương trình công tác của Ban Lãnh đạo Sở:  

Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các 

cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Tiểu Cần; dự, làm việc với Viện chiến lược 
và chính sách tài chính; Dự khảo sát sạt lở Hiệp Thạnh; dự Hội nghị nghiên cứu, học 

tập quán triệt nội dung cốt lõi tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống 
tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng đảng và Nhà nước  ta ngày càng trong sạch 

vững mạnh của Đ/c Tổng Bí thư; dự Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH và KT các Hội thành viên. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác 
IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần 4 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; dự 
họp nghe Trường Cao đẳng nghề báo cáo Đề Án Trung tâm thực nghiệm sản xuất 

dịch vụ và chuyển giao khoa học công nghệ cho cộng đồng; Khảo sát đường 915B. 

Trên đây là kết quả hoạt động trong tuần và kế hoạch công tác tuần tiếp theo, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
nắm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Khối N/C UBND tỉnh; 
- Phòng BP 11-CA tỉnh;  
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VP.           

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Lê Văn Đông 
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